
Câu 1: Những đặc trưng, thuộc tính cơ bản của nhà nước 

1. Nhà nước có tính giai cấp: Chủ nghĩa Mác – Lê nin khẳng định “Nhà nước là sản phẩm và biểu 

hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được”, “nhà nước trước hết là bộ máy trấn 

áp đặc biệt của giai cấp này với giai cấp khác – là bộ máy duy trì sự thống trị”. Để thực hiện sự 

thống trị của mình, giai cấp thống trị phải tổ chức và sử dụng nhà nước, củng cố và duy trì quyền 

lực về chính trị, kinh tế và tư tưởng đối với toàn xã hội. Bằng nhà nước, giai cấp thống trị về kinh 

tế trở thành giai cấp thống trị về chính trị, ý chí của giai cấp thoogns trị được thể hiện một cách 

tập trung và bieenst hành ý chí nhà nước, bắt buộc mọi thành viên trong xã hội tuân theo 

Nhà nước xhcn là nhà nước kiểu mới, là nhà nước thực hiện quyền chuyên chính, bảo vệ lợi ích 

của giai cấp công nhân và nhân dân lao động 

2. Nhà nươc là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệt, có bộ máy chuyên thực hiện 

cưỡng chế và quản lý những công việc chung của toàn xã hội 

Chủ thể của quyền lực này là giai cấp nắm quyền thống trị về kinh tế và chính trị.Để thực hiện 

được các quyền này, giai cấp thống trị cần 1 bộ máy được tổ chức gồm một lớp người được đào 

tạo chuyên để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. 

3. Nhà nước thực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ 

Sự phần chia này kiến cho sự tác động của nhà nước diễn ra trên quy mô rộng, hình thành bộ máy 

nhà nước từ TW đến địa phương. 

4. Nhà nước có chủ quyền quốc gia 

Thể hiện ở quyền tự quyết của nhà nước về tất cả các vấn đề thuộc chính sách đối nội và đối 

ngoại của quốc gia, không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài. 

Quyền lực của nhà nước có hiệu lực với tất cả dân cư và các tổ chức trên lãnh thổ quốc gia 

Dấu hiệu chủ quyền quốc gia làm xuất hiện quan hệ về quốc tịch tức là quan hệ giữa quyền và 

nghĩa vụ của cá nhân với nhà nước mà người đó có tư cách là công dân. 

5. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân 

Nhà nươc là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật. Nhà nước và pháp luật là 2 hiện 

tượng gắn bó hữu cơ với nhau. Nhà nước có bộ máy cưỡng chế đảm bảo cho việc thực thi pháp 

luật và thực hiện sự quản lý với mọi thành viên trong xã hội. 

6. Nhà nước quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc. 

Nhà nước là tổ chức gồm những người tách hẳn ra khỏi quá trình trực tiếp sãn xuất ra của cái vật 

chất vì vậy để nuôi dưỡng bộ máy ấy cần kinh phí để nó hoạt đông. Đặt ra các loại thuế và thu 

thuế dưới hình thức bắt buộc là việc tao ra nguồn thu đó, đảm bảo việc thực hiện vai trò của nàh 

nước. Thuế đã góp phần xác lập quan hệ chặt chẽ giữa nhà nước và dân cư. 

 

 Nhà nươc là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên làm nhiêm vụ cưỡng 

chế, thực hiện chức năng quản lý nhằm duy trì trật tự xã hội bảo vệ quyền lợi và lợi ích của giai 

cấp thống trị. 

Câu 2: Hình thức chính thể nhà nước, hình thức cấu trúc nhà nước. 

* Khái niệm Hình thức nhà nước: 
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Hình thức nhà nước phản ánh cách tổ chức quyền lực nhà nước của mỗi kiểu nhà nước trong một hình 

thái kinh tế- xã hội nhất định. 

* Phân loại hình thức nhà nước: 

 

Hình thức chính thể nhà nước 
Là cách tổ chức, trình tự thành lập và quan hệ của 

các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao cũng như 

mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập 

các cơ quan này. 

Hình thức Cấu trúc nhà nước 

Là sự cấu tạo nhà nước thành các đơn vị hành chính- 

lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành 

nhà nước với nhau, giữa các cơ quan NN ở trung ương 

với các cơ quan NN ở địa phương. 

Chính thể quân chủ ( 

CTQC) 

- Cơ chế quyền 

lực: Tập 

quyền. 

(Quyền lực 

nhà nước tối 

cao tập trung 

toàn bộ hay 

một phần chủ 

yếu vào tay 1 

người đứng 

đầu nhà 

nước). 

- Phương thức 

chuyển giao 

quyền lực: 

thừa kế. 

Chính thể cộng hòa 

- Cơ chế quyền lực: 

Phân quyền. 

(Quyền lực nhà 

nước tối cao thuộc 

về một cơ quan 

tập thể được bầu 

ra trong thời hạn 

nhất định). 

- PTCGQL: nhiệm 

kì. 

Nhà nước đơn nhất 

- Một nhà nước duy 

nhất. 

- Chủ quyền chung. 

- Có 1 hệ thống các 

cơ quan NN thống 

nhất từ TW đến 

địa phương. 

- Có 1 hệ thống 

pháp luật thống 

nhất trên toàn lãnh 

thổ quốc gia. 

- Công dân có 1 

quốc tịch. 

Nhà nước liên bang 

- Gồm 2 hay nhiều 

nhà nước hợp 

thành. 

- Có chủ quyền 

chung đồng thời 

mỗi nhà nước 

thành viên có chủ 

quyền riêng. 

- Có 2 hệ thống 

CQNN (1 của NN 

liên bang, 1 của 

NN thành viên) 

- 2 hệ thống PL. ( 1 

LB, 1 TV) 

- Cdan có 2 quốc 

tịch. 

CTQC 

tuyệt đối 

Người 

đứng đầu 

NN có 

quyền lực 

vô hạn. 

CTQC 

hạn chế 

Quyền 

lực được 

phân chia 

cho người 

đứng đầu 

NN và 

một cơ 

quan NN 

khác. 

CH dân 

chủ 

Quyền 

bầu cử 

được quy 

định 

trong 

pháp luật 

cho mọi 

công dân. 

CH quý tộc 

Quyền bầu cử 

được quy 

định trong 

pháp luật chỉ 

dành riêng 

cho giới quý 

tộc. 

Ngoài ra: Nhà nước liên minh 

Chỉ là sự liên kết tạm thời của một vài nhà nước để thực 

hiện những mục đích nhất định, sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ NNLM tự giải tán hoặc có thể chuyển thành 

nhà nước liên bang. 

Xu hướng vận động và phát triển của các chính thể trên thế giới: Hoàn thiện dần, có tính kế thừa, có sự 

giao thoa lẫn nhau giữa các loại hình chính thể. 

Câu 3: Chức năng của Nhà nước xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

Mọi nhà nước đều có chức năng giai cấp và chức năng xã hội. Giữa hai chức năng này luôn có mối quan 

hệ biện chứng. Với Nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng xã hội là thuộc tính cơ bản nhất và quan trọng 

nhất. Thực hiện tốt chức năng xã hội là cơ sở, là điều kiện để Nhà nước xã hội chủ nghĩa bảo đảm và giữ 

vững địa vị thống trị xã hội về phương diện chính trị, đảm bảo quyền dân chủ cho nhân dân, xây dựng cơ 
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sở để quyền làm chủ đó được thực hiện trên thực tế. Những nhiệm vụ cơ bản thể hiện chức năng xã hội đó 

của Nhà nước ta hiện nay là: Thứ nhất, không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân; thứ hai, tổ chức và 

quản lý kinh tế; thứ ba, tổ chức và quản lý văn hoá, khoa học và giáo dục. 

  

1. Chức năng cơ bản của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

Chúng ta đều biết, chức năng của nhà nước vừa bị quy định, vừa là sự thể hiện bản chất của nhà nước. 

Tuỳ theo các tiêu chí khác nhau mà chức năng của nhà nước được đề cập, xem xét dưới nhiều góc độ. 

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới hạn ở phạm vi xem xét nhà nước từ góc độ tính chất của quyền lực 

chính trị mà theo đó, bất kỳ nhà nước nào cũng đều có chức năng thống trị chính trị của giai cấp (chức 

năng giai cấp) và chức năng xã hội.  

Theo quan niệm chung, chức năng giai cấp là cái chỉ ra rằng, mọi nhà nước bao giờ cũng là công cụ 

chuyên chính của một giai cấp nhất định. Mọi nhà nước đều sẵn sàng sử dụng bất cứ công cụ, biện pháp 

nào có thể có để bảo vệ sự thống trị của giai cấp mình. Còn chức năng xã hội của nhà nước là cái chỉ ra 

rằng, mọi nhà nước đều phải thực hiện việc quản lý những hoạt động chung vì sự tồn tại của xã hội, đồng 

thời phải chăm lo một số công việc chung của toàn xã hội. Trong một giới hạn xác định, nhà nước phải 

hoạt động để thoả mãn những nhu cầu chung của cộng đồng dân cư nằm dưới sự quản lý của nó. Trong 

các xã hội có giai cấp đối kháng trước đây, để giữ nhà nước trong tay mình, giai cấp thống trị nào cũng 

buộc phải nhân danh xã hội mà quản lý những công việc chung. Việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề 

chung của xã hội sẽ tạo điều kiện để duy trì xã hội trong vòng trật tự theo quan điểm và lợi ích của giai 

cấp cầm quyền. Như vậy, việc thực hiện chức năng xã hội theo quan điểm và giới hạn của giai cấp cầm 

quyền là phương thức, là điều kiện để nhà nước đó thực hiện vai trò thống trị giai cấp của nó. Nói về mối 

quan hệ biện chứng giữa hai chức năng này, Ph.Ăngghen viết: “Ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của 

sự thống trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức năng xã 

hội của nó” 

Đề cập đến chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, trong khi chú trọng đến chức năng giai cấp, các 

nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn coi chức năng xã hội là thuộc tính cơ bản nhất và quan 

trọng nhất của nó. Nói về vấn đề này, V.I.Lênin cho rằng, chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực 

đối với bọn bóc lột và cũng không phải chủ yếu là bạo lực, mà mặt cơ bản của nó là không ngừng mở 

rộng dân chủ cho nhân dân cùng với việc tổ chức, xây dựng toàn diện xã hội mới - xã hội xã hội chủ 

nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Ông viết: “Lần đầu tiên chuyên chính vô sản, tức là thời kỳ quá độ tiến tới chủ 

nghĩa cộng sản, sẽ đem lại một chế độ dân chủ cho nhân dân, cho số đông, đi đôi với sự trấn áp tất yếu đối 

với số ít, đối với bọn bóc lột”(2). Như vậy, có thể nói, bản thân chuyên chính vô sản, theo quan điểm 

mácxít, tự nó đã thể hiện sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và chức năng xã hội. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa, về thực chất, là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và vì 

thế, trong nhà nước này, nền dân chủ phải là nền dân chủ đầy đủ nhất, rộng rãi nhất và thực chất nhất - đó 

là nền dân chủ bao quát toàn diện mọi lĩnh vực đời sống xã hội và lấy dân chủ trong lĩnh vực kinh tế làm 

nền tảng. Chủ nghĩa xã hội sẽ không thể tồn tại và phát triển được nếu thiếu dân chủ, thiếu sự thực hiện 

một cách đầy đủ và không ngừng mở rộng dân chủ. “Phát triển dân chủ đến cùng, tìm ra những hình thức 

của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực tiễn...”(3) đã được V.I.Lênin coi là 
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một trong những nhiệm vụ cấu thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một vấn đề có tính quy luật của sự 

phát triển và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa.  

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa – xã hội không còn các giai cấp đối kháng, nhà nước xã hội chủ nghĩa vẫn 

thực hiện hai chức năng cơ bản, nhưng cơ chế và mục đích thực hiện hai chức năng đó đã có sự thay đổi 

căn bản. Cũng như mọi nhà nước khác đã từng tồn tại trong lịch sử, nhà nước xã hội chủ nghĩa muốn thực 

hiện được chức năng giai cấp của mình, trước hết phải làm tốt chức năng xã hội, đặc biệt là việc không 

ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân, sử dụng sức mạnh, lực lượng của mình để bảo vệ và bảo đảm tuyệt 

đối các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Thực hiện tốt chức năng xã hội là cơ sở, là điều kiện tiên 

quyết để nhà nước xã hội chủ nghĩa đảm bảo và giữ vững địa vị thống trị xã hội về mặt chính trị, nghĩa là 

có đầy đủ khả năng để trấn áp sự phản kháng của các giai cấp bóc lột và các thế lực thù địch. Điều này có 

nghĩa là, chức năng giai cấp và chức năng xã hội luôn có mối quan hệ biện chứng, cái nọ làm tiền đề và là 

cơ sở cho cái kia. Tuy nhiên, trong điều kiện giai cấp vô sản đã giành được chính quyền và thiết lập được 

nhà nước của mình, thì chức năng giai cấp là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; còn chức năng xã hội (mà 

trong đó, việc tổ chức xây dựng xã hội mới là chủ yếu) là nhiệm vụ cơ bản, quyết định trực tiếp sự thắng 

lợi hay thất bại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự khác nhau căn bản giữa việc thực hiện chức 

năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhà nước tư bản chủ nghĩa là ở chỗ, nhà nước tư bản chủ 

nghĩa thực hiện chức năng xã hội không phải với tư cách là mục đích, mà là phương tiện để củng cố, đảm 

bảo sự thống trị chính trị và kinh tế của thiểu số trong xã hội là giai cấp tư sản đối với đa số là giai cấp 

công nhân và những người lao động khác. Theo đó, việc thực hiện chức năng xã hội của nhà nước tư bản 

chủ nghĩa luôn bị giới hạn trong một phạm vi chật hẹp và bị chi phối bởi quan điểm của giai cấp tư sản, 

xuất phát từ những lợi ích kinh tế và chính trị ích kỷ của một thiểu số dân cư trong xã hội. Ngược lại, việc 

thực hiện chức năng xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa được xác định là mục đích chứ không phải là 

phương tiện để nhà nước ấy đảm bảo sự thống trị chính trị của nó. Chức năng xã hội của nhà nước xã hội 

chủ nghĩa là nhằm đảm bảo quyền dân chủ cho đại đa số những người lao động, xây dựng những thiết 

chế, cơ sở để quyền làm chủ đó được thực hiện một cách thực sự trong thực tế. 

2. Một số nhiệm vụ cơ bản thể hiện chức năng xã hội của nhà nước ta  

2.1. Không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân 

Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân làm chủ và do vậy, nhà nước của chế độ này có nhiệm vụ 

tạo điều kiện để cho nhân dân tham gia một cách tích cực và rộng rãi vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã 

hội. Trong mọi hoạt động, nhà nước xã hội chủ nghĩa luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng 

nghe ý kiến của nhân dân, đồng thời đấu tranh không khoan nhượng, trừng trị kịp thời mọi hành vi xâm 

phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã chỉ rõ: “Nhà nước có mối liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với nhân dân, 

tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Có cơ chế và biện pháp kiểm 

soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lộng quyền, vô trách nhiệm, xâm phạm quyền dân 

chủ của nhân dân” 

Dân chủ là bản chất của Nhà nước ta, thực hiện dân chủ là thực chất, là mục tiêu, động lực của việc đổi 

mới và kiện toàn hệ thống chính trị nói riêng, của công cuộc đổi mới nói chung. Đây là nhiệm vụ vừa cơ 

bản, lâu dài, vừa cấp bách của thực tế xây dựng Nhà nước ta hiện nay. Bởi lẽ, chỉ có như vậy chúng ta 

mới có thể giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy 

thoái đạo đức, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân trong bộ máy nhà nước. Đây là vấn 
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đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta. Chính quyền có trong sạch, được dân tin yêu, ủng hộ thì mới 

vững mạnh và có hiệu lực. Chỉ có dựa vào sức mạnh của nhân dân thì mới xây dựng được chính quyền 

trong sạch, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, an ninh, quốc phòng để từ đó, tạo động lực cho sự phát triển kinh 

tế - xã hội. Nhận thức rõ vấn đề này, Đảng ta đã khẳng định: “Mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương; quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ; dân chủ được thể chế 

hoá thành pháp luật; khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối” 

Nhiệm vụ này cũng đã được chúng ta thể chế hoá cụ thể trong Hiến pháp: “Công dân thực hiện quyền làm 

chủ của mình ở cơ sở bằng cách tham gia công việc của nhà nước và xã hội, có trách nhiệm bảo vệ của 

công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, 

tổ chức đời sống công cộng”. Chính điều đó đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cho người 

dân vừa thực hiện quyền làm chủ gián tiếp thông qua nhà nước, vừa làm chủ trực tiếp ở cơ sở.     

Ở nước ta hiện nay, các cơ quan quyền lực nhà nước đều do dân bầu ra, chính quyền nhà nước đã trở 

thành công cụ sắc bén và có hiệu quả nhất để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Nhân dân thực 

hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng nhà nước, đó là dân chủ đại diện (dân chủ gián tiếp). Quyền 

làm chủ của nhân dân còn được thực hiện một cách trực tiếp thông qua việc tham gia vào công việc tổ 

chức nhà nước, tham gia bộ máy nhà nước, quyết định các chủ trương, chính sách của Nhà nước ở các 

cấp... Tuy nhiên, mức độ thực hiện dân chủ trực tiếp còn phụ thuộc vào phẩm chất, trình độ, năng lực của 

chính quyền nhà nước; vào trình độ dân trí, trước hết là trình độ văn hoá chính trị, văn hoá pháp luật; vào 

đặc điểm lịch sử và truyền thống chính trị của dân tộc... Như vậy, thực hiện dân chủ phải là một quá trình 

lâu dài, từ thấp đến cao. Không thể và không bao giờ có “dân chủ tuyệt đối” hay “dân chủ nói chung”, đặc 

biệt là không thể có ngay và trên mọi mặt dân chủ trực tiếp trong điều kiện quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ 

điểm xuất phát thấp, nhất là về kinh tế. Chính vì vậy, ở nước ta hiện nay, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 

là nâng cao chất lượng chế độ dân chủ đại diện, đồng thời thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp một cách 

thiết thực, đúng hướng, có hiệu quả. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua đại biểu của mình 

(dân chủ gián tiếp), đồng thời phát huy cao độ quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua các tổ 

chức quần chúng, xã hội, nhất là dân chủ ở cơ sở. Cụ thể là: 

- Tiếp tục cải tiến chế độ bầu cử các cơ quan dân cử; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân 

cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) để các cơ quan này thực sự là cơ quan đại diện của nhân dân, là cơ 

quan quyền lực nhà nước trong việc xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và của 

từng địa phương. Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới và thực hiện dân chủ hoá, các cơ quan Quốc hội, 

Hội đồng nhân dân đã có những chuyển biến tích cực, gần gũi hơn với cử tri, tại các kỳ họp của các cơ 

quan này, nhiều vấn đề đã được đưa ra thảo luận một cách thẳng thắn, công khai, nhiều ý kiến của cử tri 

được tiếp thu và thảo luận nghiêm túc, công tác kiểm tra, giám sát đối với các quyết định của các cơ quan đó 

cũng được đẩy mạnh... Tất cả những điều này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.  

- Đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống 

nhân dân.  

- Xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

nhân dân.  

- Nghiên cứu thực hiện từng bước chế độ dân chủ trực tiếp, trước hết ở cấp cơ sở. 
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2.2. Tổ chức và quản lý kinh tế 

Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ một nền kinh tế chậm phát triển, còn phổ biến là sản xuất 

nhỏ, nên nhiệm vụ tổ chức, quản lý kinh tế của nhà nước là hết sức khó khăn, phức tạp, chính vì thế mà 

nhiệm vụ phát triển kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt và là một nhiệm vụ khá mới mẻ. Trong điều kiện 

nền kinh tế nhiều thành phần, trình độ của lực lượng sản xuất còn thấp, song song với đó lại phải vừa thực 

hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, vừa phải bảo đảm ổn định và cải 

thiện không ngừng đời sống nhân dân về mọi mặt, nhiệm vụ tổ chức, xây dựng của Nhà nước ta càng trở 

nên nặng nề. Trong các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, thứ VIII, thứ IX và mới đây, lần 

thứ X, Đảng ta đã ngày càng cụ thể hoá những tư tưởng, quan điểm lớn về phát triển kinh tế đất nước: 

phát triển lực lượng sản xuất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; thiết lập từng bước quan hệ sản 

xuất xã hội chủ nghĩa với sự đa dạng về hình thức sở hữu; phát triển nền kinh tế thị trường  định hướng xã 

hội chủ nghĩa với “những hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai 

trò chủ đạo; kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 

kinh tế quốc dân”(7); thực hiện nhiều hình thức phân phối, lấy phân phối theo kết quả lao động và hiệu 

quả kinh tế là chủ yếu; phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học và công nghệ; mở rộng và nâng cao hiệu 

quả hợp tác đầu tư, kinh tế đối ngoại; v.v.. 

Xuất phát từ tình hình hiện nay và yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đường lối kinh tế thể 

hiện rõ nhiệm vụ tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã được Đảng ta xác định là: 

đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; xây dựng nền kinh tế độc lập 

tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại; ưu tiên phát triển lực lượng sản 

xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ 

nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để phát 

triển nhanh, có hiệu quả và bền vững;…  

2.3. Tổ chức và quản lý văn hoá, khoa học, giáo dục 

 Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng là “xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, 

văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và 

quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 

phát triển toàn diện”(8). Để có thể xây dựng thành công một xã hội như vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 

đương nhiên phải tổ chức, quản lý sự nghiệp giáo dục, văn hoá, phát triển khoa học và công nghệ - đó 

được coi là “quốc sách hàng đầu” để phát huy nhân tố con người. Thực hiện nhiệm vụ này, cần phải xây 

dựng và phát triển nền văn hoá mới, con người mới, nền khoa học và công nghệ hiện đại - đó cũng chính 

là những động lực quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong giai đoạn hiện nay, 

nhiệm vụ này được biểu hiện cụ thể ở một số nội dung sau:  

Thứ nhất, xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá Việt Nam, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá tốt 

đẹp của các dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; thực hiện lối sống cần kiệm, văn minh, bài trừ mê 

tín dị đoan và các tệ nạn xã hội khác, chống lại mọi biểu hiện của các loại văn hoá ngoại lai không lành 

mạnh. 
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Thứ hai, phát triển khoa học và công nghệ với bước đi và hình thức thích hợp, bảo đảm cơ sở khoa học 

cho các quyết định quan trọng của các cơ quan lãnh đạo, quản lý, coi đó là công cụ chủ yếu để nâng cao 

năng suất, chất lượng và hiệu quả của mọi hoạt động kinh tế - xã hội . 

Thứ ba, đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, 

hình thành đội ngũ cán bộ, trí thức và những người lao động có tri thức, có tay nghề, có đạo đức cách mạng 

và tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Đồng thời với đó là việc giáo dục thế giới quan Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể nhân dân; đấu tranh không khoan nhượng với những tư tưởng, quan điểm 

xét lại, cơ hội, những luận điệu xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. 

Trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định phát triển khoa 

học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một 

trong những lĩnh vực chủ yếu. Theo đó, việc tổ chức, quản lý văn hoá, khoa học và giáo dục của Nhà 

nước ta vừa là để thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội trước mắt, vừa là để chuẩn bị cho đất nước 

bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, hoà nhập (trên cơ sở giữ vững bản sắc riêng và tinh hoa văn hoá 

của dân tộc) với tiến trình phát triển chung của nền văn hoá, khoa học và giáo dục thế giới. Quan điểm cơ 

bản của Đảng ta coi văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự 

phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu đã 

thể hiện rõ ràng nhiệm vụ này của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ 

này, Nhà nước ta đã tiến hành xây dựng hệ thống các cơ quan tổ chức, quản lý văn hoá, văn học, nghệ 

thuật, khoa học, giáo dục, các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ có phẩm 

chất chính trị, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật 

tương xứng với yêu cầu và đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của các lĩnh vực cụ thể.  

Như vậy, xét một cách tổng thể, nhiệm vụ sáng tạo và xây dựng xã hội mới là nhiệm vụ quan trọng nhất 

trong chức năng xã hội của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở lý luận và phương pháp luận duy vật 

biện chứng, xét đến cùng, có thể nói, nhiệm vụ cơ bản và quyết định của Nhà nước xã hội chủ nghĩa là 

nhiệm vụ tổ chức và quản lý kinh tế, bởi một xã hội chỉ có thể ổn định, vận động và phát triển được khi 

có một cơ sở kinh tế - xã hội phù hợp. Yếu tố kinh tế, nhất là lực lượng sản xuất, xét đến cùng, là yếu tố 

quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội. Tuy nhiên, xem xét vấn đề này ở góc độ kiến trúc 

thượng tầng của xã hội - xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thì nhiệm vụ bảo vệ 

các quyền tự do và không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng nhất, bởi việc 

thực hiện nhiệm vụ này là sự thể hiện trực tiếp nhất bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Câu 4:  Các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN VN. 

- Tập trung thống nhất quyền lực nhưng có sự phân công lao động một cách khoa học, cụ thể. 

+ Quyền lực NN tập trung trong thống nhất trong tay nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhân 

dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của 

nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân mà cao nhất là Quốc hội. 

+ Tất cả các cơ quan khác của nhà nước đều bắt nguồn từ các cơ quan quyền lực của nhà nước và 

chịu trách nhiệm trước các cơ quan đó. 

+ Trong bộ máy nhà nước, có sự phân công rành mạch giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư 

pháp và các cơ quan khác. 
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- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với nhà nước ( Điều 4, Hiến pháp năm 1992). 

- Tập trung dân chủ ( Điều 6, HP 1992). 

- Thu hút rộng rãi nhân dân lao động tham gia quản lý nhà nước ( Điều 53). 

- Pháp chế XHCN ( Điều 12, HP 1992). 

 

Câu 5: Khái niệm, các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền 

A, Khái niệm 

   Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị - pháp lý phức tạp được hiểu và nhìn nhận ở nhiều 

góc độ khác nhau, song chúng ta có thể hiểu nhà nước pháp quyền theo cách đơn giản, đó là một nhà 

nước quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật. 

   Nhà nước pháp quyền là nhà nước phục tùng pháp luật mà chủ thể phục tùng pháp luật trước hết là các 

cơ quan nhà nước và công chức nhà nước. 

 

B. Đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì 

nhân dân. Đây là đặc điểm rất quan trọng mà nhà nước pháp quyền tư sản không thể có được. Thực chất 

đặc điểm này của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm bảo đảm tính giai cấp, tính 

nhân dân của Nhà nước ta. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và do nhân dân định đoạt, nhân 

dân quyết định phương thức tổ chức, xây dựng và vận hành của bộ máy quyền lực nhà nước nhằm đáp 

ứng ngày càng cao lợi ích của nhân dân và của toàn bộ dân tộc. Đây còn là sự thể hiện về tính ưu việt của 

chế độ xã hội chủ nghĩa so với các chế độ khác. 

Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự 

phân công và phối hợp giữa các cơ quan chức năng của nhà nước để thực hiện các quyền lập pháp, hành 

pháp và tư pháp. Đây là phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước rất mới mẻ, chúng ta phải 

lấy hiệu quả thực tiễn để kiểm nghiệm. Về nguyên tắc, chúng ta không thừa nhận học thuyết "tam quyền 

phân lập" vì nó máy móc, khô cứng theo kiểu các quyền hoàn toàn độc lập, không có sự phối hợp, thậm 

chí đi đến đối lập, hạn chế sức mạnh của cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tuy nhiên, chúng ta 

cũng không thể trở lại với nguyên tắc tập quyền, tức là tập trung toàn bộ quyền lực cao nhất của nhà nước 

lập pháp, hành pháp và tư pháp cho một cá nhân, hoặc một cơ quan tổ chức nhà nước. Bởi vì, làm như 

vậy là đi ngược lại lịch sử tiến bộ của nhân loại. 

Vấn đề đặt ra yêu cầu chúng ta phải nghiên cứu giải quyết đó là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam phải có sự phân công, phân định thẩm quyền cho rõ ràng, minh bạch để thực hiện có hiệu 

quả với chất lượng cao ba quyền, tránh tình trạng chồng chéo, tùy tiện, lạm quyền...  

Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở HP, PL và đảm bảo cho HP và các đạo luật giữ vị 

trí tối thượng  
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Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; nâng cao trách nhiệm pháp lý 

giữa Nhà nước và công dân, thực hành dân chủ, đồng thời tăng cường kỷ cương, kỷ luật  

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa VN do một Đảng duy nhất lãnh đạo, có sự giám sát của 

nhân dân, sự phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận 

 

 Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

 

 

 Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - là nhà nước nữa nhà nước vì vẫn có người đứng đầu, cá nhân 

lãnh đạo, có pháp luật, pháp chế. nhưng không nửa nhà nước vì nhà nước do nhân dân bầu ra, nhà nước 

của dân và phục vụ lợi ích nhân dân. 

 

Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của Việt Nam là một nhà nước vừa 

phải thể hiện được các giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền đã được xác định trong lý luận và thực 

tiễn của một chế độ dân chủ hiện đại, vừa khẳng định được bản sắc, đặc điểm của riêng mình 

Sự khác nhau cơ bản giữa nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp quyền XHCN nói chung, trong 

đó có Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói riêng, đã được khái quát trên các mặt chính sau đây: 

 

Một là, cơ sở kinh tế của nhà nước pháp quyền XHCN là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Tính 

định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường không phủ nhận quy luật khách quan của thị trường mà là 

cơ sở để xác định sự khác nhau giữa kinh tế thị trường trong CNTB và kinh tế thị trường trong CNXH. 

Do vậy, đặc tính của nền kinh tế thị trường XHCN tạo ra sự khác nhau giữa nhà nước pháp quyền tư sản 

và nhà nước pháp quyền XHCN. 

 

Hai là, cơ sở chính trị của nhà nước pháp quyền XHCN là chế độ dân chủ nhất nguyên. Tính nhất nguyên 

chính trị được thể hiện trong việc khẳng định vai trò lãnh đạo của một đảng duy nhất cầm quyền ở Việt 

Nam. Bản chất của một nền dân chủ không lệ thuộc vào chế độ đa đảng hay chế độ một đảng, mà lệ thuộc 

vào chỗ đảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của ai, sử dụng quyền lực nhà nước vào những mục đích gì 

trên thực tế. Vì vậy, điều kiện để xây dựng nhà nước pháp quyền không thể là chế độ đa đảng hay chế độ 

một đảng và không thể coi đó là căn cứ để đánh giá tính chất và trình độ của một nền dân chủ. Sự lãnh 

đạo của Đảng cộng sản – đảng duy nhất cầm quyền đối với đời sống xã hội và đời sống nhà nước không 

những không trái với bản chất nhà nước pháp quyền nói chung mà còn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết 

đối với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân của 

nước ta. 

 

Ba là, cơ sở xã hội của nhà nước pháp quyền XHCN là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, nhà nước pháp quyền có được cơ sở xã hội rộng lớn và khả năng to lớn trong việc tập 

hợp, tổ chức các tầng lớp nhân dân thực hành và phát huy dân chủ. Nền kinh tế thị trường định hướng 

XHCN tuy không loại bỏ được sự phân tầng xã hội theo hướng phân hoá giàu nghèo, nhưng có khả năng 
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xử lý tốt hơn mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Những mâu thuẫn xã 

hội phát sinh trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường do được điều tiết thông qua pháp luật, chính 

sách và các công cụ khác của nhà nước nên ít có nguy cơ trở thành các mâu thuẫn đối kháng và tạo ra các 

xung đột có tính chất chia rẽ xã hội. Đây là một trong những điều kiện để bảo đảm ổn định chính trị, đoàn 

kết các lực lượng xã hội vì mục tiêu chung của sự phát triển. Nhờ vậy, nhà nước pháp quyền XHCN có 

được sự ủng hộ rộng rãi từ phía xã hội, nguồn sức mạnh từ sự đoàn kết toàn dân, phát huy được sức sáng 

tạo của các tầng lớp dân cư trong việc thực hiện dân chủ 

 

Câu 6: Bản chất và các thuộc tính cơ bản của pháp luật,nguồn pháp luật  

A. khái niệm  

  Pháp luật là hệ thống các quy phạm có tính bắt buộc chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, do nhà 

nước ban hành thể hiện ý chí nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, thuyết 

phục, cưỡng chế bằng bộ  máy nhà nước. Pháp luật là công cụ để thực hiện quyền lực nhà nước và làcơ sở 

pháp kí cho đời sống xã hội có nhà nước. 

 

Pháp luật cũng giống như nhà nước chỉ tồn tại trong xã hội có giai cấp. Pháp luật của ai, do ai và vị lợi ích 

của giai cấp nào thì thể hiện bản chất của giai cấp đó và được đề lên thành luật 

B.Bản chất 

 

Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị, thì nội dung của pháp luật thể hiện điều kiện sinh hoạt, vật chất 

cỉa giái cáp thống trị và do giai cấp đó quyết dịn. Vì vậy bản chất của pháp luật được xem xét dưới những 

khía cạnh khác nhau: 

- Bản chất giai cấp của pháp luật. 

Khi nói đến pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị cũng có nghĩa là khẳng định bản chất giai cấp 

của pháp luật 

+ Pháp luật chủ nô là ý chí của giai cấp chủ nô công khai qui định quyền lực vô hạn của chủ nô còn giai 

cấp nô lệ thì không có quyền gì 

+ Pháp luật phong kiến là công cụ của nhà nước phong kiến thể hiện ý chí của giai cấp địa chủ, phong 

kiến. 

+ Pháp luật tư sản thể hiện ý chí của giai cáp tư sản dù có nhiều tiến bộ hơn so với pháp luật chủ nô và 

phong kiến nhưng vẫn bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi của giai cấp tư sản. 

+ Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể hiện ý chí của giai cấp công nhân và nhân dân lao động bảo vệ lợi ích 

của đại đa số nhân dân lao động 

Như vậy, pháp luật là sản phẩm hoạt động của nhà nước. Nhà nước nào bản chất ra sao thì nội dung hình 

thành pháp luật đố thể hiện bản chất của nhà nước đó thể hiện bằng ý chí của giai cấp nắm quyền trong xã 

hội. 

- Tính xã hội của pháp luật 

+ Pháp luật là công cụ để điều chỉnh hành vi của con người 

+ Pháp luật là chân lý khách quan, mang tính chuẩn mực vì: 
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• Pháp luật thể hiện những giá trị nhân đạo (Mức độ nhân đạo tuỳ thuộc vào mỗi kiểu nhà nước), truyền 

tải những giá trị xã hội đến với từng người (Sự nhận thức, giáo dục) 

Vì vậy thông qua nhà nước xã hội ghi nhận cách xử sự hợp lý, khách quan, của pháp luật và được đa số 

chấp nhận, phù hợp với số đông 

- Tính dân tộc, tính thời đại của pháp luật 

Pháp luật muốn được công nhận thì phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc, tức là: 

+ Pháp luật phải phản ánh các phong tục tập quán 

+ Pháp luật phải phản ánh những đặc điểm lịch sử, điều kiện địa lý, trình độ văn minh của dân tộc 

- Pháp luật phải truyền tải và phản ánh được những thành tựu văn hoá, văn minh pháp lý của nhân loại để 

làm giàu kinh nghiệm cho mình (Còn gọi là tính mở của pháp luật). 

  

C. Các thuộc tính cơ bản 

 

Thuộc tính là tính chất vốn có, gắn liền, khôn gthẻ tách rồi của sự vật, hiện tượng, qua đó có thể phân biệt 

sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng kia. 

Thuộc tính của pháp luật là những dấu hiệu đặc trưng của pháp luật nhằm phân biệt chúng với các qui 

phạm xã hội khác (Qui phạm đạo đức, quy phạm tôn giáo…) 

 

Pháp luật bao gồm các thuộc tính sau: 

 

a- Tính phổ biến 

Được hiểu là tính bắt buộc thực hiện mọi quy định của pháp luật hiện hành đối với mọi cá nhân, tổ chức. 

Bởi vì, pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và có giá trị bắt buộc thực hiện đối với 

moi ngừoi cứ trú trên lãnh thổ nước nước đó và đối với mọi công dân. 

 

Thuộc tính này được phân biệt qua các yếu tố biểu hiện như: Dự liệu tình huống điển hình, xác định cách 

hành xử bắt buộc, đưa ra cách xử lý khi không tuân theo. 

 

b- Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 

Đặc trưng của pháp luật là phải rõ ràng, chuẩn xác nội dung của pháp luật bằng các điều khoản , vắn bản 

quy phạm pháp luạt và hệ thông văn bản quy pahmj pháp luật tươgn xứng 

- Yêu cầu cơ bản để đảm bảo tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật cần đáp ứng yêu cầu 

sau: 

+ xác định mối tương quan giữa nội dung và hình thức của pháp luật 

+ Chuyển tải một cách chính các những chủ trương chính sách của Đảng sang các phạm trù, cấu trúc pháp 

lý thích hợp. 

+ Bảo đảm nguyên tắc pháp chế trong hoạt động xây dựng pháp luật 

+ Mỗi văn bản pháp luật phải xác định rõ phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của cơ quan có 

thẩm quyền ra văn bản. 

+ Phân định phạm vi, mức độ của hoặt động lập pháp, lập quy. 
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c- Tính bảo đảm thực hiện bằng nhà nước của pháp luật 

Để thực hiện, nhà nước đưa vào quy phạm pháp luật tính quyền lực áp đặt đối với mọi chủ thể, bằng cách 

gắn cho pháp luật tính bắt buộc chung. 

Nhà nước sử dụng các phương iện khác nhau để thực hiện pháp luật: phương pháp hành chính,, kinh tế, tổ 

chức tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các biện pháp cưỡng chế. Việc sử dụng các biện pháp 

này, biện pháp khác hay kết hợp các biện pháp truỳ vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Biện pháp cưỡng chế 

chỉ áp dụng khi các biện pháp khác không phát huy tác dụng. 

 

d- Tính hệ thống, tính thống nhất, tính ổn định và tính năng động 

- Tất cả các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp dưới phải phù hợp với văn bản pháp luật của cơ 

quan nhà nước cấp trên và không trái với Hiến pháp. 

- Pháp luật khi ban hành phải có giá trị trong một thời gian tương đối dài và phải phù hợp với các quy luật 

khách quan và chỉ được sửa đổi, bổ sung khi điều kiện kinh tế, xã hội thay đổi. 

Câu 7: Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, pháp luật và tập quán 

MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC: 

Pháp luật và Đạo đức đều là những bộ  phận của hình thái  ý thức xã hộ i .Giữa 

chúng thường xuyên có những mố i  quan hệ,  tác động qua lại đan xen lẫn nhau,  ảnh 

hưởng lẫn nhau cho dù bản thân chúng có những điểm riêng biệ t .  

 "Mố i  quan hệ  giữa pháp luật và đạo đức giữ  vị  t r í  t rung tâm, có vai  trò quan 

trọng nhấ t ,  pháp luật và đạo đức có phạm vi điều ch ỉnh rộng, bao quát tấ t   cả  các l ĩnh 

vực quan hệ  xã hộ i"  (Tác giả :  Hoàng Th ị  Kim Quế  - Khoa Luậ t  - Đạ i  học Quốc gia  Hà 

Nộ i) .  Xét ở  góc độ  cơ bản, đạo đức là hệ  thống các quan điểm, quan niệm về  điều 

thiện, ác, tố t ,  xấu.. .  Như vậy, mặ t  xã hội càng văn minh hiện đạ i  thì  yếu tố  đạo đức 

càng phải được coi trọng, tấ t  nhiên,  quan niệm về  đạo đức ở  mỗ i  thời điểm có những 

yêu cầu về  chuẩn mực khác nhau.  Ở  Việt Nam đã có mộ t  thờ i  với suy nghĩ chủ  quan, 

duy ý chí bảo thủ  cho rằng có thể  dùng đạo đức  truyền thống sẽ  kéo dài được cơ chế  

kinh tế  lạc hậu  lên chủ  nghĩa xã hội và đã đưa lạ i  kế t  quả :  Xã hộ i  lạc hậu, kinh tế  

nghèo nàn.. .  Ngày nay trước những hiện tượng "Tha hoá về  lố i  sống,  đạo đức" "Suy 

đồ i  về  nhân cách".. .  do mặ t  t rái  của cơ chế  th ị  trường gây ra chúng ta lạ i  tỏ  ra nghi  

ngờ   về  vai  trò của đạo đức. Hậu quả  của việc coi nhẹ  việc giáo dục đạo đức.  

Do đó, chúng ta cần tránh cả  hai   thái  cực hoặc là duy đạo đức trong việc giả i  

quyế t  mọ i  vấn đề  của  đờ i  sống xã hộ i  hoặc coi nhẹ ,  tách rờ i  yếu tố  đạo đức.  

Khác với đạo đức, pháp luậ t  là mộ t  loạ i  qui phạm xã hội đặc biệ t ,  là hệ  thống 

các qui tắc xử  sự  chung nhất,  đặc biệt dùng để  điều ch ỉnh các quan hệ  xã hộ i .  Không 

giống như các qui phạm xã hội khác: đạo đức chế  tạo đó là dư luận xã hội Lương tâm - 

điều ch ỉnh. Qui phạm pháp luậ t  - vớ i  hàng loạ t  các chế  tài  hà khắc (hình sự) được hậu 

thuẫn bở i  bộ  máy cưỡng chế  đặc biệ t ,  có tổ  chức thống nhất cao như: Công an, Toà án,  

Viện Kiểm sát,  các yếu tố  kinh tế ,  kỹ  thuậ t . . .  bảo đảm cho việc thực thi  trên thực tế  

ngay lập tức. Mặc dù vậy pháp luậ t  ch ỉ  có thể  phát huy được hiệu quả  cao khi có sự  

tác động, hỗ  t rợ  của các qui phạm xã hộ i  khác. Không phả i  mọ i  quan hệ  xã hội đều 
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được điều ch ỉnh bở i  pháp luật và đưa lạ i  kế t  quả  tốt đẹp như ý muốn. Ở  đây chúng ta 

muốn bàn đến vấn đề  ý thức tự  nguyện chấp hành, thực thi  pháp luậ t  của ngườ i  dân 

chứ  không phả i  mộ t  cách ép buộc, bắt ép cưỡng bức thực hiện bấ t  cứ  đó là qui định 

nào. Hiện tại,  đôi lúc chúng ta đã quá l ạm dụng đến các qui phạm pháp luậ t .  Không 

t ính đến hiệu quả, tác động thực tế   của nó. Ví dụ: các qui định đang gây bức xúc,  

không được sự  ủng hộ  của người dân như: qui định cấm đăng ký xe máy (đã được bãi  

bỏ);  vấn đề  hộ  khẩu;  hình sự  hoá các quan hệ  kinh tế . . .  

Ở  sự  thống nhấ t  giữa Pháp luật và Đạo đức theo tác giả  Hoàng Th ị  Kim Quế  thì:  

"Pháp luật và Đạo đức có mố i  quan hệ  hữu cơ, bổ  sung, hỗ  t rợ  cho nhau, tạo nên sự  

điều ch ỉnh mạnh mẽ  nhất đố i  vớ i  hành vi  của con ngườ i" .  

Trên thực tế  ở  khía cạnh đạo đức pháp lý nó thể  hiện ở  lòng vị  tha,  nhân xử  

giữa con ngườ i  với con người:  Lương tâm, t rách nhiệm của những ngườ i  thực thi  pháp 

lý, cầm cân nảy mực,  nhằm đưa ra được các phán quyế t  thấu t ình, đạ t  lý thể  hiện t ính 

giáo dục cao của hệ  thống pháp luậ t  tạo niềm tin cho mọi ngườ i  vào công lý,  chế  độ .  

Chính vì  những lý lẽ  đó mà trong các văn bản quy phạm pháp luậ t  của chúng ta  đã có 

nhiều điều khoản ghi nhận về  vấn đề  này:  qui định các t ình t iế t  giảm nhẹ  hoặc có thể  

được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự  t rong mộ t  số  trường hợp như: Hành vi "tự  

thú";  Hành động trong trường hợp như: Hành vi "t ình thế  cấp thiế t ,  sự  kiện bấ t  ngờ". 

Qua đây chúng ta thấy rằng có sự  kế t  hợp chặ t  chẽ  giữa các quy phạm pháp luậ t  cùng 

vớ i  sự  phạm đạo đức trong việc đấu tranh chung phòng và chống vi  phạm pháp luậ t .  

Mặc dù vậy giữa Pháp luật và Đạo đức cũng có những điểm khác biệ t  về  cơ bản: 

Trước hế t ,  chúng ta có thể  t ìm hiểu và t iếp cận vấn đề  này từ  2 góc độ: Đối tượng và 

phương pháp điều ch ỉnh của chúng. Nếu xét ở  phạm vi  đối tượng điều ch ỉnh của các 

quy phạm đạo đức thì  phạm vi của đạo đức điều ch ỉnh rấ t  rộng bao gồm các quan hệ  

như: Pháp đố i  nhân xử  thế, đạo lý con người, lương tâm, trách nhiệm nghề  nghiệp.  

Đây là các l ĩnh vực riêng rẽ  cơ bản của đạo đức, qua đó đánh giá được t ính đúng, sai ,  

tố t ,  xấu, phù hợp hay không phù hợp.  Cùng với đó là những chế  tà i  l iên quan khi có sự  

t rái  vớ i  các chuẩn mực trên như: Dư luận xã hội,  lương tâm, sự  lên án của nhân dân,  

sự  mấ t  lòng t in. Còn trong các quy phạm pháp luật điều ch ỉnh các hành vi  như: Lừa 

đảo; chiếm đoạ t  tài  sản, cố  ý gây thương t ích trong các l ĩnh vực nhất định. Đồng thờ i ,  

chế  tài  áp dụng rấ t  khác biệt đó là chế  tài  rấ t  hà khắc cùng vớ i  hàng loạ t  các biện pháp 

cưỡng chế  kèm theo.  

Từ  những phân t ích trên đây, ta có thể  nhận thấy rằng giữa pháp luật và Đạo 

đức xét  về  mức độ  ảnh hưởng, phạm vi  điều ch ỉnh ở  mộ t  mức độ  tương đố i  có mộ t  số  

nét  khác biệ t .  Vấn đề  quan trọng ở  đây đó là  phải t ìm được "điểm tố t"  kế t  hợp giữa 

pháp luậ t  - t ính răn đe trừng tr ị  nghiêm khắc cùng với đạo đức - t ính giáo dục thuyế t  

phục, cảm hoá đối tượng, chủ  thể  vi  phạm nhằm đạt được t ính hiệu quả  tố t  nhấ t  t rong 

quản lý xã hội,  con ngườ i .  

Ngày nay, trong cuộc sống hiện đạ i ,  sự  đan xen tác động qua lạ i  "giữa các hành 

vi  vi  phạm pháp luậ t  và vi  phạm đạo đức có mố i  l iên hệ  rấ t  chặ t  chẽ  đến mức không 

thể  tách rời ra để  khắc phục và đấu tranh" (Tác giả  Hoàng Th ị  Kim Quế) .  Chúng ta có 
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thể  kể  ra đây mộ t  vài  dẫn chứng: Bài ký sự  "Trước số  phận một con ngườ i"  - Tác giả  

Lâm Hạnh đăng trên báo Pháp Luậ t  có nộ i  dung: do có quan hệ  bạn bè mà sinh viên 

Trần Thanh Giang - Trường Đạ i  học Ngoạ i  ngữ  Hà Nội đã cho Đăng và Dũng vào 

phòng trọ  học của mình hít  hê rô in.  - Kế t  cục Giang b ị  tuyên án phạt 7 năm tù giam 

tộ i  danh chứa chấp sử  dụng trái  phép chấ t  ma túy".  

- Còn lại Dũng và Đăng chỉ  b ị  xử  phạ t  hành chính vì  vi  phạm lần đầu. 

Vấn đề  ở  đây là:  Chế  tài  hình sự  được áp dụng vớ i  hành vi  vi  phạm pháp luậ t  là 

sự  thậ t  không thể  chối  cãi  được. Song cả  chủ  toạ  phiên toà và những ngườ i  tham gia tố  

tụng, nhân dân, dư luận xã hội,  và đặc biệt là "Toà án lương tri"   t rong mỗ i  ngườ i  

chúng ta mách bảo rằng cuộc đờ i  của Giang sẽ  gặp rấ t  nhiều khó khăn.. .  và giá như ở  

đây toà án lương tâm" Đạo đức được "thay mặ t" ,  "nhân danh" luậ t  pháp làm tròn bổn 

phận của mình thì  sẽ  đưa lại  điều tốt đẹp hơn để  điều ch ỉnh hành vi  thiếu sự  hiểu biế t  

về  pháp luậ t  của Giang.  Đồng thời nói lên t ính độc lập của Toà án trong quá trình ra 

các phán quyế t  sao cho bản án bảo đảm được: t ính nghiêm minh của pháp luậ t ,  thể  

hiện được t ính giáo dục cao, t ính khoan hồng của pháp luật và tránh được sự  áp dụng 

pháp luậ t  mộ t  cách máy móc không phù hợp, dập khuôn các điều luậ t  cụ  thể ,  làm mấ t  

đi t ính sáng tạo của những ngườ i  "cầm cân nảy mực" trong quá trình áp dụng pháp 

luậ t .  

Song rất đáng t iếc rằng lâu nay nguyên tắc này ở  chúng ta  ch ỉ  tồn tạ i  t rên lý 

thuyế t  mà thôi .  

Như vậy, giữa các qui phạm pháp luậ t  và qui phạm đạo đức có mố i  quan hệ  rấ t  

chặ t  chẽ  với nhau. Để  phát huy tối đa hiệu quả  của mố i  quan hệ  này đòi hỏ i  chúng ta 

phả i  t iến hành áp dụng rấ t  nhiều các biện pháp khác nhau từ  việc giáo dục, nâng cao ý 

thức đạo đức,  tr ình độ  pháp lý,  phát tr iển kinh tế  - xã hộ i ,  phát huy dân chủ  nhằm tiến 

tới đạt  được mộ t  nền văn hoá đạo đức pháp lý hoàn thiện hơn nữa.  

MỐI QUAN HỆ  GIỮA PHÁP LUẬT VÀ TẬP QUÁN: 

 Cùng vớ i  pháp luậ t ,  tập quán cũng là công cụ  hữu hiệu,  quan trọng trong việc 

điều ch ỉnh, tổ  chức, quản l í  những hành động chung của con ngườ i .  Pháp luậ t  và tập 

quán là hai  quy phạm có mố i  l iên hệ  chặ t  chẽ ,  cùng song song tồn tại nhưng lạ i  bổ  

sung và hoàn thiện lẫn nhau.  

 Phong tục tập quan là những quy tắc xử  sự  mang t ính cộng đồng, phản ánh 

nguyện vọng của toàn thể  dân chúng qua nhiều thế  hệ  t rong mộ t  cộng đồng tự  quản.  

Còn pháp luậ t  là hệ  thống các quy tắc xử  sự  do nhà nước ban hành và bảo đảm thực 

hiện, thể  hiện ý chí của giai  cấp hay lực lượng cầm quyền trong xã hộ i ,  là  nhân tố  điều 

ch ỉnh các quan hệ  t rong xã hộ i .  Tuy có sự  khác nhau về  quá trình hình thành và phát 

tr iển, chủ  thể  ban hành và phạm vi tác động,…,nhưng giữa phong tục tập quán và pháp 

luậ t  lạ i  có mố i  quan hệ  qua lại,  tác động lẫn nhau.  

a.  Vai trò của phong tục tập quán đố i  vớ i  pháp luật:  
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Đố i  vớ i  sự  hình thành nhà nước: Khi chưa có pháp luât  thì  phong tục tập quán là công 

cụ  quan trọng và phổ  biến để  điều ch ỉnh các mố i  quan hệ  t rong xã hộ i .  Vì vậy khi 

pháp luậ t  xuấ t  hiện thì  rấ t  nhiều tập tục được pháp luậ t  hóa.  Những phong tục tập quán 

phù hợp vớ i  ý chí của nhà nước thì  sẽ  được thừa nhận và trở  thành pháp luật.  Ngược 

lạ i ,  những phong tục tập quán không phù hợp sẽ  làm tiền đề  để  nhà nước đặ t  ra các 

quy định loạ i  bỏ  nó hay còn gọi là  “luậ t  cấm”.  

Đố i  vớ i  việc thực hiện pháp luậ t :  Những phong tục tập quán phù hợp lạ i  góp phần làm 

cho pháp luật được thực hiện mộ t  cách nghiêm ch ỉnh, tự  giác hơn,  dựa trên lòng t in và 

sự  tuân th ỉ  sẵn có của sẵn có của người dân đố i  vớ i  các tập tục.  Còn vớ i  những phong 

tục tập quán không phù hợp lạ i  cản trở  việc thực thi  pháp luật,  đi  ngược lạ i  ý chí của 

nhà nước.  

 Phong tục tập quán là nguồn hình thức của pháp luật đã được thể hiện cụ thể trong một số đạo luật của 

nước ta.Ví dụ,Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: “ Trong trường hợp pháp luật không wuy định 

và các bên không thỏa thuận thì có thể áp dụng tập quán;…Tập quán…không được trái với những nguyên 

tắc quy định trong bộ luật này”,hoặc theo Điều 6 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì “ trong quan hệ 

hôn nhân và gia đình , những phong tục tập quán thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc mà không trái với 

những nguyên tắc quy định của Luật này thì được tôn trọng và phát huy”. 

 

b.  Vai trò của pháp luật đố i  vớ i  phong tục tập quán:  

Pháp luậ t  góp phần củng cố  và phát huy vai trò của phong tục tập quán tốt đẹp,  phù 

hợp vớ i  ý chí và nguyện vọng của nhà nước và nhân dân. Đồng thớ i ,  pháp luật ra đờ i  

đã ngay lập tực loạ i  bỏ  những tập tục trái  vớ i  ý chí  của nhà nước.   

Như vậy, về cơ bản pháp luật không ngăn cấm, loại bỏ những phong tục tập quán tốt đẹp mà tạo điều kiện 

cho những phong tục tập quán đó trở thành những nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Còn những 

phong tục tập quán lạc hậu, cổ hủ, trở nên mâu thuẫn với pháp luật sẽ bị loại bỏ.  

Tóm lại, phong tục tập quán và pháp luật là hai hình thức giữ vai trò công cụ quan trọng,không thể thiếu 

trong việc điều chỉnh những hành vi ứng xử,đạo đức của con người. Một dân tộc với những tinh hoa của 

phong tục tập quán và những giá trị nghiêm minh của pháp luật song song tồn tại sẽ là động lực thúc đẩy 

quá trình hội nhập với nền văn minh tiên tiến của nhân loại mà Việt Nam là một điển hình tiêu biểu. 

Câu 8 : Ý thức pháp luật : khái niệm, các đặc điểm cơ bản của ý thức pháp luật 

1. Ý thức pháp luật là : Tổng thể những học thuyết tư tưởng tình cảm của con người thể hiện thái 

độ, sự đánh giá về tính công bằng hay không công bằng, đúng đắn hay không dúng đắn của pháp 

luật hiện hành, pháp luật trong quá khứ và pháp luật cần phải có, về tính hợp pháp hay không hợp 

pháp trg các xử sự của con người, trong hoạt động của các cơ quan tổ chức. 

       2. Đặc điểm của ý thức pháp luật: 

-Một là, YTPL do tồn tại xã hội quy định nhưng luôn có tính độc lập tương đối và có sự tác động trở lại 

tồn tại xã hội 
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  + sự phụ thuộc: xh nào cũng có ý thức pl của nó, khi đời sống xã hội biến đổi thì quan điểm của con 

người về các hiênj tượng pháp lý cũng biến đổi theo 

+  tính độc lập tương đối: YTPL thườngtồn  lac hậu hơn so với tồn tại xã hội, YTPL đặc biệt là hệ tư 

tưởng pháp luật nhiều khi có sự phát triển vượt bậc  trước  so vs tồn tại xh, YTPL luôn có tính kế 

thừa;YTPL có quan hệ tác động qua lại vs các hình thái xã hội khác 

+ YTPL  có sự tác động trở laiJ tồn tại xã hội. Sự tác động phụ thuộc vào mức đọ phản ánh đúng đắn của 

YTPL đối vs thực trạng và nhu cầu đời sống xã hội, vai trò của giai cấp cầm quyền cũng như mức độ phổ 

biến , thâm nhập của tư tưởng Pl trong các tầng lớp nhân dân 

- Hai là, YTPL mang tính giai cấp. các giai cấp khác nhau đo điều kiện sinh hoạt vật chất khác nhau nen 

YTPL khác nhau. Trong xh có giai cấp đối kháng thì YTPL cũng mang tính đối kháng. YTPL của giai 

cấp thống trị thể hiện rõ nét trong PL của NN. YTPL của giai cấp thống tri không chỉ giữ vai trò chi phối 

quan điểm của các giai cấp khác mà còn định hướng các hoạt động xã hội, định hướng hành vi của chủ 

thể trong xã hội 

Câu 9 Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật: Sự tác động qua lại giữa chúng; giáo dục pháp 

luật, xây dựng ý thức pháp luật. 

Trả lời: 

1) Mối quan hệ giữa ý thức pháp luật và pháp luật (tr.75) 

 Ý thức xã hội là cầu nối giữa pháp luật với các quy định xã hội như đạo đức, tập quán, truyền 

thống…bởi vì ý thức pháp luật là một loại ý thức xã hội. 

 Pháp luật  Ý thức pháp luật: 

Khi đã được xây dựng trên cơ sở ý thức pháp luật, pháp luật trong vai trò là 

phương tiện truyền tải thông tin về các giá trị xã hội tiên tiến, cũng tác động trở lại ý thức 

pháp luật xã hội bằng cách nâng ý thức pháp luật cá nhân lên ngang tầm với ý thức pháp 

luật xã hội. 

Ngược lại, ý thức xã hội được hình thành từ lâu đời dưới ảnh hưởng của những 

quy tắc tập quán, truyền thống, đạo đức, pháp luật cũ cũng ảnh hưởng tới pháp luật thông 

qua sự ảnh hưởng tới ý thức pháp luật hiện tồn. 

2) Giáo dục pháp luật, xây dựng văn hóa pháp luật: 

 

 

(Thiếu) 

 

 

 

Câu 10: Nêu tên gọi các loại văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay. Hiệu lực của văn bản 

quy phạm PL về thời gian, không gian và đối tượng thi hành. 
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* Tên gọi các loại văn bản quy phạm PL ở nước ta hiện nay: 

 

1) Văn bản Luật: các hiến pháp, các đạo luật, bộ luật là những văn bản do Quốc hội- cơ quan quyền 

lực cao nhất NN ban hành theo hình thức và thủ tục được quy định trong Hiến pháp. Đó là những 

văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất. 

2) Văn bản dưới luật: là những văn bản do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và 

hình thức được pháp luật quy định. Những VB này có giá trị pháp lí thấp hơn các VB luật. Theo 

quy định của Hiến pháp năm 1992, VB dưới luật gồm: 

- Pháp lệnh và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước. 

- Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng chính phủ. 

- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan 

khác thuộc Chính phủ. 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. 

- Quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân các cấp. 

* Hiệu lực của VBQPPL 

- Theo thời gian: giới hạn xác định thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của VBQPPL. 

Điều 78. Thời điểm có hiệu lực và việc đăng Công báo văn bản quy phạm pháp luật 

 

1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật được quy định trong văn bản nhưng không sớm 

hơn bốn mươi lăm ngày, kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành. 

 

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn 

bản được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh thì có thể có hiệu lực kể 

từ ngày công bố hoặc ký ban hành nhưng phải được đăng ngay trên Trang thông tin điện tử của cơ quan 

ban hành và phải được đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng; đăng Công báo nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là Công báo) chậm nhất sau hai ngày làm việc, kể từ ngày 

công bố hoặc ký ban hành. 

 

2. Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng Công báo; văn bản quy phạm pháp luật không đăng Công 

báo thì không có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước và các 

trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này. 

 

- Theo ko gian và đối tượng thi hành: giới hạn tác động về ko gian của VBPL được xác định bằng lãnh 

thổ quốc gia hay địa phương hoặc một vùng nhất định. Những văn bản nào chỉ có hiệu lực trong một vùng 

thì giới hạn luôn chỉ rõ trong văn bản đó. Hiệu lực không gian của VBQPPL gắn liền với tác động của nó 

đối với nhóm người cụ thể. 

Câu 11: Thực hiện pháp luật: Khái niệm, các hình thức thực hiện pháp luật 

           Áp dụng pháp luật: Khái niệm, các trường hợp cần áp dụng pháp luật, vai trò của áp dụng 

pháp luật 
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THỰC HIỆN PHÁP LUẬT: 

a. Khái niệm:  

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào 

cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật. 

Những hành vi hợp pháp là hành vi phù hợp với quy định của pháp luật và có lợi cho xã hội, cho Nhà 

nước, cho cá nhân. Hành vi hợp pháp có thể được thực hiện trên cơ sở nhận thức của chủ thể là cần thiết 

phải xử sự theo đúng quy định của pháp luật. Cũng có thể chúng được thực hiển do chủ thể bị ảnh hưởng 

bởi những người xung quanh chứ bản thân người thực hiện hành vi đó chưa hoặc không nhận thức được 

đầy đủ tại sao lại phải làm như vậy. Còn có thể có những hành vi hợp pháp được thực hiện do kết quả của 

việc áp dụng những biện pháp cưỡng chế nhà nước hoặc do sợ bị áp dụng những biện pháp đó. 

b. Các hình thức thực hiện pháp luật: 

Các quy phạm pháp luật rất đa dạng và phong phú nên hình thức thực hiện chúng cũng rất đa dạng, phong 

phú. 

Căn cứ vào tính chất của các hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lí đã xác định những hình thức 

thực hiện pháp luật sau: 

Tuân theo (tuân thủ) pháp luật (xử sự thụ động) là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ 

thể pháp luật kiềm chế không tiến hành những hoạt động mà pháp luật ngăn cấm. Những quy phạm pháp 

luật cấm trong luật hình sự, hành chính…được thực hiện dưới hình thức này. 

Thi hành (chấp hành) pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật 

thực hiện nghĩa vụ pháp lí của mình bằng hành động tích cực. Những quy phạm pháp luật bắt buộc 

(những quy phạm quy định nghĩa vụ phải thực hiện những hành vi tích cực nhất định) được thực hiện ở 

hình thức này. 

Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền 

chủ thể của mình (thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép). Những quy phạm pháp luật quy định 

các quyền và tự do dân chủ của công dân được thực hiện ở hình thức này. Hình thức sử dụng pháp luật 

khác với hình thức chấp hành pháp luật ở chỗ chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện 

quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình, chứ không bị bắt buộc phải thực hiện. 

Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó Nhà nước thông qua các cơ quan có 

thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp 

luật, hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp luật ra các quyết định làm phát sinh, thay đổi, đình 

chỉ hoặc chấm dứt những quan hệ pháp luật cụ thể. Trong trường hợp này, các chủ thể pháp luật thực hiện 

các quy định của pháp luật có sự can thiệp của Nhà nước. 

Nếu như tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật là những hình thức mà mọi chủ thể 

pháp luật có thể thực hiện thì áp dụng pháp luật là hình thức luôn luôn có sự tham gia của Nhà nước 

thông qua các cơ quan hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Áp dụng pháp luật là một hình thức rất quan 

trọng của thực hiện pháp luật. 

 Ngoài quan niệm phổ biến về các hình thức thực hiện pháp luật kể trên, trong sách báo pháp lý 

còn có một quan niệm có phần khác với quan niệm trên. Đó là quan niệm được nêu ra trong cuốn Những 
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vấn đề lý luận có bản về Nhà nước và pháp luật . Theo tác giả cuốn sách này, áp dụng pháp luật được 

thực hiện thông qua những hình thức sau: 

1. Tuân thủ pháp luật, trong đó có việc không làm những gì pháp luật không cho phép hoặc ngăn 

cấm. 

2.  Thi hành pháp luật hoặc chấp hành pháp luật, trong đó có việc thực hiện nghĩa vụ chủ thể. 

3.  Vận dụng (sử dụng) pháp luật. 

 

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT: 

a. Khái niệm: 

Áp dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó Nhà nước thông qua các cơ quan có 

thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện những quy định của pháp 

luật, hoặc tự mình căn cứ vào các quy định của pháp luật ra các quyết định áp dụng pháp luật vào trong 

những trường hợp cụ thể của đời sống xã hội. 

b. Các trường hợp cần áp dụng pháp luật: 

- Khi cần áp dụng các biện pháp cưỡng chế Nhà nước, hoặc áp dụng các chế tài pháp luật đối với 

những chủ thể có hành vi vi phạm pháp luật. Ví dụ, một chủ thể pháp luật thực hiện hành vi phạm tội 

thì không phải ngay sau đó việc áp dụng trách nhiệm hình sự tự động phát sinh và người vi phạm tự 

giác chấp hành hình phạt tương ứng. Trong trường hợp này, cần có hoạt động của cơ quan tư pháp 

nhằm điều tra, truy tố, xét xử, ra bản án trong đó ấn định trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội 

và buộc người đó phải chấp hành bản án. 

-  Khi những quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể không mặc nhiên phát sinh, thay đổi hoặc chấm 

dứt nếu thiếu sự can thiệp của Nhà nước. Ví dụ, Điều 57 của Hiến pháp năm 1992 quy định công dân 

có quyền tự do kinh doanh, nhưng quyền này chỉ phát sinh khi công dân làm thủ tục đăng kí kinh 

doanh và được một cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. 

-  Khi xảy ra tranh chấp về quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật 

mà các bên đó không tự giải quyết được. Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật đã phát sinh, 

nhưng quyền và nghĩa vụ của các bên không được thực hiện và có sự tranh chấp. Ví dụ: tranh chấp 

giữa bên trong quan hệ thừa kế, trong quan hệ mua bán nhà ở… 

-  Trong một số trường hợp mà Nhà nước thấy cần tham gia để kiểm tra, giám sát hoạt động của các 

bên tham gia vào quan hệ đó, hoặc Nhà nước xác nhận sự tồn tại hay không tồn tại một số sự việc, sự 

kiện thực tế. Ví dụ: việc chứng thực di chúc, chứng thực thế chấp… 

c. Vai trò của áp dụng pháp luậtt: 

- giúp các cơ quan Nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 

-  Chủ  thể  b ị  áp dụng pháp luậ t  có thể  hưởng lợ i  rấ t  lớn nhưng cũng có thể  ch ịu 

những hậu quả  nghiêm trọng.  

-  Những quy phạm pháp luậ t  nhất định được cá biệ t  hóa vào trong những trường hợp 

cụ  thể  của cuộc sống 

 

Câu 12: Khái niệm, các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản của vi phạm pháp luật. Các biện pháp tăng cường 

hiệu quả phòng ngừa, hạn chế, xử lí nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. 

Trả lời: 

1) Khái niệm vi phạm pháp luật và các dấu hiệu cơ bản của nó (tr.105): 

1.1) Khái niệm: 
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Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ do 

các chủ thể có năng lực hành vi thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý gây hậu quả thiệt hại cho xã hội. 

1.2) Các dấu hiệu cơ bản: 

 Hành vi (hành động hoặc không hành động) của con người thể hiện bằng ý nghĩ, tư tưởng mà 

chưa thể hiện ra hành vi bị pháp luật cấm thì chưa là vi phạm pháp luật. 

 Có tính chất trái pháp luật: trái với các yêu cầu cụ thể của các quy phạm pháp luật hay trái với 

tinh thần của pháp luật. 

 Có lỗi: do chủ thể có khả năng nhận thức được hành vi trái pháp luật của mình và hậu quả của 

hành vi đó có thể để lại cho xã hội, nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. Như vậy, lỗi chính là dấu 

hiệu thể hiện quan hệ, thái độ tâm lí tiêu cực của chủ thể đối với hành vi trái pháp luật của mình 

và đối với hậu quả của hành vi đó. 

 Phải đủ cả ba dấu hiệu như trên thì mới tồn tại Vi phạm pháp luật (hành vi đóng vai trò dấu hiệu 

hình thức, dấu hiệu chung; tính trái pháp luật và lỗi là tính chất của hành vi) 

2) Các biện pháp tăng cường hiệu quả phòng ngừa, hạn chế, xử lí nghiêm minh các hành vi vi 

phạm pháp luật (tr.108): 

 Với sự hoàn thiện hệ thống pháp luật và hoạt động hiệu quả của Bộ máy Nhà nước, với sự nâng 

cao dân trí và ý thức pháp luật, càng ngày nhân dân càng có ý thức chấp hành pháp luật (Có thể 

đưa ra Ví dụ chứng minh). 

 Nhưng vi phạm pháp luật vẫn tồn tại do: QHSX >< LLSX; tập tục lỗi thời của xã hội cũ còn rớt 

lại; trình độ dân trí và ý thức pháp luật thấp của một số bộ phận dân cư; hoạt động thù địch của 

thế lực phản động; những thiếu sót trong hoạt động quản lí bộ máy Nhà nước; tồn tại số ít người 

bẩm sinh có xu hướng tự do vô tổ chức… 

 Song song với quá trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế phát triển, cần phải tăng cường 

công tác giáo dục pháp luật (đặc biệt là hệ thống quan chức nhà nước) , nâng cao dân trí, đấu tranh 

kiên quyết với các hành vi vi phạm pháp luật luôn là nhiệm vụ cấp thiết cho mọi cơ quan nhà nước, tổ 

chức xã hội và mọi công dân. 

 Do vậy, nhất định phải hoàn thiện chế định pháp lý để có thể đủ sức răn đe, hạn chế các hành vi vi 

phạm pháp luật. 

Câu 13: Quan hệ pháp luật: Khái niệm, căn cứ phát sinh – thay đôi – chấm dứt quan hệ pháp luật 

 

1. Khái niệm: Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lý của các quan hệ xã hội.  

Hình thức pháp lý này xuất hiện trên cơ sở sự điều chỉnh của quy phạm pháp luật đối với quan hệ xã hội 

tương ứng và các bên tham gia quan hệ pháp luật đó (tức là các chủ thể của quan hệ pháp luật) đều mang 

những quyền, nghĩa vụ pháp lý được quy phạm pháp luật quy định. 

 

2. Căn cứ phát sinh, thay đổi hay chấm dứt của quan hệ pháp luật là Sự kiện pháp lý 

Hiểu một cách đơn giản thì sự kiện pháp lý là một sự kiện có ý nghĩa. Không phải sự kiện nào cũng có ý 

nghĩa pháp lý. Chỉ những sự kiện mà nhà làm luật cho là quan trọng và được dự kiến trước trong phần giả 

định của quy phạm pháp luật mới là sự kiện pháp lý. 
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Sự kiện pháp lý:  Là những hoàn cảnh, tình huống của đời sống thực tế khách quan được dự kiến trước 

trong phần giả định của quy phạm pháp luật, mà nhà làm luật gắn sự phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt 

những quan hệ pháp luật cụ thể với sự tốn tại của nó. 

Sự kiện pháp lý có thể là: hành vi(Sự kiện phụ thuộc ý chi con ng) hoặc sự biến ( sự kiện không phụ 

thuộc hoặc chỉ gián tiếp phụ thuộc ý chí con người như thiên tai, chiến tranh…..) 

Hành vi có thể được phân ra: Hành động ( tích cực – tiêu cực) hoặc không hành động ; hành vi hợp pháp 

và không hợp pháp 

 

Câu 14: Pháp chế: Khái niệm, nguyên tắc pháp chế thống nhất, nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế 

thống nhất với tính hợp lí và công bằng. 

Trả lời: 

1) Khái niệm: 

Pháp chế XHCN là một chế độ đặc biệt của đời sống chính trị - xã hội, trong đó tất cả các cơ quan 

nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, nhân viên nhà nước và mọi 

công dân đều phải tôn trọng và thực hiện Hiến pháp, pháp luật một cách nghiêm chỉnh, triệt để, chính 

xác. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích của tập thể, của công dân đều bị 

xử lý theo pháp luật. 

2) Nguyên tắc pháp chế thống nhất: 

 Pháp luật phải được nhân thức, hiểu và áp dụng thống nhất trong cả nước và các ngành. 

 Bảo đảm sự tối cao của luật với các văn bản dưới luật khác. 

 Tính thống nhất của pháp chế không loại bỏ những cân nhắc của địa phương: Nguyên tắc pháp 

chế nhằm xóa bỏ tư tưởng cục bộ, địa phương, làm cho các địa phương liên hệ, phát triển, hồi 

sinh, hợp tác. Tính thống nhất đòi hỏi sự sáng tạo, song trong khuôn khổ pháp luật. Ví dụ: ngày 

làm việc 8 tiếng, song không cứ phải thống nhất làm việc từ 7 giờ, mà tùy vào điều kiện của địa 

phương, đơn vị công tác. 

3) Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế thống nhất với tính hợp lí và công bằng: 

 

 

(Thiếu) 

Câu 15: Nêu các quyền và nghĩa vụ cơ bản của cong dân theo hiến pháp 1992 

A, Các quyền cơ bản của công dân: 

Nhóm quyền con người: 

Quyền được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc, không ai có thể xâm phạm và tước đoạt. Quyền 

bất khả xâm phạm thân thể, được pháp luật bảo hộ vê tính mạng sức khỏe và danh dự. 

Nhóm quyền dân chủ về chính trị: 
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Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội: Tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa 

phương, kiến nghị với các cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân; quyền bầu cử và 

ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; quyền khiếu nại, tố cáo 

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan Nhà nước, tổ chức 

kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang hoặc bất cứ cá nhân nào. 

Nhóm quyền dân chủ về kinh tế, văn hóa, xã hội bao gồm: 

Quyền lao động: Quyền tự do kinh doanh theo quy định của pháp luật; quyền sở hữu về thu nhập hợp 

pháp, của cải đề dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, vốn và tài sản khác; quyền thừa kế; quyền 

được bảo vệ sức khỏe; quyền được xây dựng nhà ở; quyền bình đẳng nam nữ; quyền được bảo hộ về hôn 

nhân và gia đình; quyền nghiên cứu khoa học; phát minh sáng chế; quyền tác giả; quyền sở hữu công 

nghiệp; quyền Nhà nước – xã hội tạo điều kiện học tập; quyền được Nhà nước bảo hộ về hôn nhân – gia 

đình; quyền được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ.. 

Nhóm quyền tự do dân chủ - tự do cá nhận : 

Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; quyền được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của 

pháp luật; quyền tự do đi lại và cư trú trong nước; ta nước  ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định 

của pháp luật; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở; quyền bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 

 

B, Các nghĩa vụ cơ bản của công dân: 

Nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà 

nước và lợi ích của cộng đồng; nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích; nghĩa vụ tuân theo hiến pháp và 

pháp luật 

Câu 16: Các hình thức xử lí vi phạm hành chính. ( VPHC) 

 

Hình thức phạt chính ( những hình phạt được 

áp dụng độc lập, nghĩa là đối với mỗi VPHC 

cần phải và chỉ có thể áp dụng 1 trong 2 hình 

thức phạt này) 

Hình thức phạt bổ sung ( những hình phạt ko 

được áp dụng độc lập, nghĩa là chỉ có thể áp 

dụng kèm theo với một hình phạt chính) 

Cảnh cáo ( Điều 12 

Pháp lệnh năm 1992) 

Áp dụng đối với cá 

nhân, tổ chức có vi 

phạm hành chính nhỏ, 

vi phạm lần đầu, có 

tình tiết giảm nhẹ ( 

Phạt tiền ( hình thức 

xử phạt hành chính 

phổ biến nhất) ( Điều 

13 Pháp lệnh) 

- Thấp nhất: 

5.000 đ đến 

200.000 đ áp 

Tước quyền sử dụng 

giấy phép có thời 

hạn hoặc ko thời hạn 

Áp dụng đối với cá 

nhân, tổ chức vi phạm 

nghiêm trọng quy tắc 

Tịch thu tang vật, 

phương tiện được sử 

dụng để thực hiện vi 

phạm hành chính 

Là việc sung vào quỹ 

của Nhà nước vật, 

tiền, hàng hóa, 
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quy định tại Điều 7 

Pháp lệnh) 

dụng đối với 

VPHC nhỏ, 

chưa gây thiệt 

hại hoặc gây 

thiệt hại ko 

lớn về tài sản. 

- Cao nhất: trên 

20.000 000 đ 

đến 

100.000.000 đ 

áp dụng với 

VPHC có 

nhiều tình tiết 

tăng nặng 

trong những 

lĩnh vực quản 

lí nhà nước 

quan trọng. 

sử dụng giấy phép. 

Trong thời gian bị 

tước quyền sử dụng 

giấy phép, cá nhân, tổ 

chức không được tiến 

hành các hoạt động 

ghi trong giấy phép. ( 

Điều 14 Pháp lệnh 

1992) 

phương tiện có liên 

quan trực tiếp đến 

VPHC. Không tịch 

thu tang vật, tiền, 

phương tiện bị cá 

nhân, tổ chức VPHC 

chiếm đoạt, mà trả lại 

cho chủ sở hữu hoặc 

người quản lý hợp 

pháp ( Điều 15 Pháp 

lệnh) 

 

Ngoài các hình thức xử phạt nói trên, còn có các biện pháp khôi phục Pháp luật:  

 

1. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do VPHC gây ra hoặc buộc tháo dỡ công 

trình xây dựng trái phép. 

2. Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm mỗi trường sống, lây lan dịch bệnh do 

VPHC gây ra. 

3. Buộc bồi thường thiệt hại do VPHC gây ra đến 1.000.000 đ. 

4. Buộc thiêu hủy vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, văn hóa phẩm độc hại. 

 

 

Câu 17. Khái niệm tội phạm. Mục đích của việc áp dụng hình phạt 

 

A.Khái niệm 

   Khoản 1 Điều 8 BLHS 1999 quy định: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong 

BLHS, do người có năng lực TNHS thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, 

thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc 

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức 

khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm 

những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN”. 

 

B. Mục đích của việc áp dụng hình phạt 
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  Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã 

hội, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội 

mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội 

phạm. 

 

Câu 18:Khái niệm ngành luật dân sự,  năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự 

A, Khái niệm:  

Luật dân sự là một ngành luật độc lập tring hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm tổng thể cấc quy phạm 

pháp luật dân sự do Nhà nước ban hành nhằm điểu chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân 

dựa trên nguyên tắc bình đẳng về pháp lý trong định đoạt, trong khời kiện dân sự và trách nhiệm tài sản 

của những người tham gia quan hệ đó. 

B,Năng lực hành vi dân sự  

Là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự theo pháp luật  

Bao gồm: năng lực bằng ý chí của mình quyết định tham gia vào những giao dịch dân sự nhất định, bằng 

hành vi của bản thân để thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ pháp luật dân sự đã tham gia, và 

năng lực phải gánh chịu trách nhiệm dân sự do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra. 

Hành vi dân sự chia làm 3 nhóm: năng lực hành vi dân sự của người thành niên (những người từ đủ 18 

tuổi trở lên và có sự phát triển bình thường về trí tuệ); năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên 

(từ 6 tuổi đến 18 tuổi mà trí tuệ phát triển bình thường); người không có hành vi dân sự (chưa đủ 6 tuổi). 

Người mất năng lực hành vi là người mắc các chứng bệnh làm mất khả năng nhận thức và điểu khiển 

hành vi của mình. 

 

Ví dụ: Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự phải được người 

đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa 

tuổi. 

 

Năng lực pháp luật dân sự 

Là khả năng của cá nhân (thể nhân), pháp nhân (tổ chức, cơ quan) hưởng quyền và nghĩa vụ theo luật 

định. NLPL là hiện tượng pháp lí độc lập. Trong pháp luật dân sự, NLPL của cá nhân xuất hiện từ khi 

người đó sinh ra và mất đi khi người đó chết. Bộ luật dân sự Việt Nam năm 1995 quy định “Năng lực 

pháp luật dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân có quyền dân sự và có nghĩa vụ dân sự; mọi cá nhân 

đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau” (điều 16). Nội dung NLPL của cá nhân quy định tại điều 17: 

“Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản; quyền sở hữu, quyền thừa kế 

và các quyền khác đối với tài sản; quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ 

đó”. “Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không thể bị hạn chế trừ trường hợp do pháp luật quy định” 

(điều 18). 
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Ví dụ: Điều kiện để dứng tên thẻ tín dụng  

- Chủ thẻ chính: phải đủ 18 tuổi trở lên có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

theo quy định của pháp luật. 

Những người phạm tội - được coi là không có năng lực pháp luật để tham gia ký kết hợp kinh tế. 
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. 
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